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DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

(Cập nhật ngày 22/7/2020) 

TT 
Mã 

ngành 
Ngành tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Ngành/chuyên ngành đúng 

(hệ cao đẳng) 

1 7580205 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
1 

- Công nghệ xây dựng công trình 

giao thông; 

- Xây dựng cầu đường. 

2 7580202 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy 
30 - Xây dựng công trình thủy.  

3 7480201 Công nghệ thông tin 2 - Công nghệ thông tin 

4 7520320 Kỹ thuật môi trường 1 - Công nghệ kỹ thuật môi trường 

5 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 2 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

6 7520201 Kỹ thuật điện 2 
- Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 

- Hệ thống điện 

7 7520207 
Kỹ thuật điện tử viễn 

thông 
2 

- Công nghệ kỹ thuật tử viễn thông 

- Kỹ thuật điện tử 

 

 

 

 

  

 

 


